
1 Nguyễn Dương Tú Anh 17-Apr-05 60103439 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

2 Nguyễn Kim Hoàng 29-Aug-05 60103447 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

3 Phan Thị Linh Hương 22-Jun-05 60103427 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

4 Lý Gia Hy 3-Feb-05 60103450 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

5 Nguyễn Anh Khoa 12-Mar-05 60103432 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

6 Trần Anh Kiệt 27-Dec-05 60103434 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

7 Trần Tuấn Kiệt 27-Dec-05 60103442 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

8 Lê Ngô Thanh Ngân 16-Oct-05 60103440 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

9 Ngô Châu Kim Ngọc 22-Dec-05 60103452 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

10 Nguyễn Lê Hạnh Nguyên 8-Jan-05 60103455 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

11 Trần Thị Tuyết Vy 9-Apr-05 60103429 5 5.1 Bình Hưng Đặc cách

12 Hồ Thùy Anh 10-Sep-04 60103551 5 5.1 Phạm Hùng Đặc cách

13 Ngô Quang Khôi 15-Aug-05 60103552 5 5.1 Phạm Hùng Đặc cách

14 Nguyễn Văn Sơn 20-Jul-05 60103556 5 5.1 Phạm Hùng Đặc cách

15 Nguyễn Minh Triết 19-Oct-05 60103555 5 5.1 Phạm Hùng Đặc cách

16 Lê Phi Ân 19-Mar-05 60103638 5 5.1 Vĩnh Lộc 1 Đặc cách

17 Đặng Nguyễn Như Quỳnh 20-Jan-05 60103566 5 5.2 Qui Đức Đặc cách

18 Nguyễn Nhật Anh 8-Jan-05 60103518 5 5.2 Trần Nhân Tôn Đặc cách

19 Nguyễn Thị Thanh Thủy 21-Dec-05 60103528 5 5.3 Trần Nhân Tôn Đặc cách

20 Trần Huỳnh Phát 6-Feb-05 60118490 5 5.3 Vĩnh Lộc 1 Đặc cách

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG 2

CUỘC THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2016 - 2017

QUẬN BÌNH CHÁNH

STT Họ và tên Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Ghi chúKhối cũ Lớp cũ

Chú ý : Ấn phím tắt Ctrl + F sau đó tìm thông tin của thí sinh theo SBD hoặc Họ và 

tên một cách thuận tiện nhất.

Hotline: 0123 900 5888 (trong giờ hành chính)

Note: Thông tin "Khối cũ"/"Lớp cũ" là thông tin 

của thí sinh đặc cách trong năm học trước.



STT Họ và tên Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Ghi chúKhối cũ Lớp cũ

21 Huỳnh Thanh Hiền 24-May-04 6 6a1 Bình Chánh Đặc cách

22 Lê Tuấn Kiệt 07-Nov-04 6 6a1 Bình Chánh Đặc cách

23 Phạm Nguyễn Trọng Nghĩa 01-Mar-04 6 6a1 Bình Chánh Đặc cách

24 Nguyễn Vĩnh Tiến 26-Mar-04 6 6a1 Bình Chánh Đặc cách

25 Thái Nguyễn Đăng Khoa 14-Mar-04 6 6A12 Lê Minh Xuân Đặc cách

26 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 22-May-04 6 6A5 Lê Minh Xuân Đặc cách

27 Cao Minh Phương 20-Dec-03 6 Lớp 6.6 THCS Đa Phước Đặc cách

28 Huỳnh Lê Quốc An 16-Nov-03 6 Lớp 6.7 THCS Đa Phước Đặc cách

29 Phạm Hữu Nghĩa 12-Dec-03 6 Lớp 6.7 THCS Đa Phước Đặc cách

30 Trần Hoàng Phúc 07-Nov-03 6 Lớp 6.7 THCS Đa Phước Đặc cách

31 Võ Ngô Đăng Khoa 11-Dec-03 6 Lớp 6/1 THCS Vĩnh Lộc A Đặc cách

32 Trần Võ Hồng Sơn 14-Aug-03 6 Lớp 6A1 THCS Phạm Văn Hai Đặc cách

33 Hoàng Ngọc Trương Vương 05-Apr-03 6 Lớp 6A1 THCS Phạm Văn Hai Đặc cách

34 Huỳnh Tăng Tường Vy 15-Nov-03 6 Lớp 6A12 THCS Lê Minh Xuân Đặc cách

35 Hồ Minh Thiện 20-Feb-03 7 7.7 Hưng Long Đặc cách

36 Phạm Hồ Thiên Nhật 16-Dec-03 7 7/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

37 Trần Ngọc Trinh 27-Feb-03 7 7/7 Tân Túc Đặc cách

38 Nguyễn Trần Thanh Như 28-Oct-03 7 7-9 Đồng Đen Đặc cách

39 Võ Quốc Bảo 17-Apr-03 7 7a1 Bình Chánh Đặc cách

40 Hoàng Phương Nam 24-Jun-02 7 Lớp 7.5 THCS Đa Phước Đặc cách

41 Huỳnh Tấn Đạt 05-Aug-02 7 Lớp 7.6 THCS Đa Phước Đặc cách

42 Lê Nguyễn Gia Như 19-Aug-02 7 Lớp 7.6 THCS Đa Phước Đặc cách

43 Vũ Huỳnh Nguyên Thịnh 02-May-02 7 Lớp 7a2 THCS Nguyễn Thái Bình Đặc cách

44 Nguyễn Hoàng Phương Vy 03-Jul-02 7 Lớp 7a2 THCS Nguyễn Thái Bình Đặc cách

45 Hà Ngọc Đông Nghi 11-May-02 8 8/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

46 Nguyễn Hồ Quang 04-May-02 8 8/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

47 Nguyễn Huỳnh Nhã Thi 24-Jan-02 8 8/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

48 Nguyễn Kiều Anh Thư 31-Oct-02 8 8/6 Tân Túc Đặc cách

49 Đào Thị Thanh Hường 13-Oct-02 8 8-1 Đồng Đen Đặc cách
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50 Nguyễn Võ Hoàng Huy 29-May-02 8 8A1 Lê Minh Xuân Đặc cách

51 Nguyễn Thiệu Khiêm 09-Jan-02 8 8A1 Lê Minh Xuân Đặc cách

52 Thái Nguyễn Quỳnh Ly 04-Jun-02 8 8A1 Lê Minh Xuân Đặc cách

53 Nguyễn Bùi Thanh Sơn 20-Aug-02 8 8A1 Lê Minh Xuân Đặc cách

54 Hoàng Minh Quân 05-Jan-01 9 9.2 Hưng Long Đặc cách

55 Nguyễn Thanh Vĩnh Tường 05-Mar-01 9 9.3 Qui Đức Đặc cách

56 Phạm Hồ Thiên Nga 03-May-01 9 9/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

57 Hồ Thị Kim Ngân 07-Oct-01 9 9/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

58 Nguyễn Trân Phương Nguyên 20-Jun-01 9 9/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

59 Nguyễn Diệp Khánh Phương 12-Aug-01 9 9/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

60 Mai Hoàng Cao Sang 06-Mar-01 9 9/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

61 Lê Kim Quốc Thống 10-Mar-01 9 9/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

62 Hồ Đắc Trung Tín 06-Mar-01 9 9/1 Phạm Văn Hai Đặc cách

63 Đỗ Nguyên Ngọc 24-Mar-01 9 9/11 Vĩnh Lộc B Đặc cách

64 Trương Mỹ Uyên 12-May-01 9 9/11 Vĩnh Lộc B Đặc cách

65 Nguyễn Mai Thanh Thảo 25-Apr-01 9 9/2 Tân Kiên Đặc cách

66 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 20-May-01 9 9/3 Phạm Văn Hai Đặc cách

67 Huỳnh Duy Hướng Dương 08-Jun-01 9 9-1 Đồng Đen Đặc cách

68 Hà Lý Trúc Anh 26-May-01 9 9-4 Đồng Đen Đặc cách

69 Nguyễn Lê Minh Nhật 19-Jul-01 9 9A7 Lê Minh Xuân Đặc cách

70 MAI BÁ KHÔI 21-May-05 60119555 6 6.1 PHONG PHÚ

71 ĐỖ HÀ KHÁNH NGÂN 04-Oct-05 60119552 6 6.1 PHONG PHÚ

72 HUỲNH CẨM NHUNG 10-Dec-05 60119553 6 6.1 PHONG PHÚ

73 TRẦN THANH THẢO 19-Sep-05 60119499 6 6.2 HƯNG LONG

74 BÙI ĐÌNH BẢO 20-Apr-05 60119559 6 6.3 PHONG PHÚ

75 PHAN VÕ VÂN ANH 15-Sep-05 60119503 6 6.5 HƯNG LONG

76 NGUYỄN LÊ MỸ HUYỀN 21-Oct-05 60119502 6 6.5 HƯNG LONG

77 NGUYỄN HỒ YẾN NHI 15-Oct-05 60119504 6 6.6 HƯNG LONG

78 NGUYỄN LẠC QUYÊN 12-Jan-05 60119505 6 6.6 HƯNG LONG
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79 DƯƠNG HOÀNG MỸ PHỤNG 11-Jul-05 60119562 6 6.7 PHONG PHÚ

80 TRỊNH NGUYỄN HOÀNG TẤN 29-Nov-05 60119563 6 6.7 PHONG PHÚ

81 ĐẶNG NGỌC MINH CHÂU 29-Mar-05 60119564 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

82 VƯƠNG ĐỨC HÀO 21-Jan-05 60119581 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

83 NGUYỄN KIM HOÀNG 29-Aug-05 60119569 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

84 PHAN THỊ LINH HƯƠNG 22-Jun-05 60119574 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

85 NGUYỄN BẠCH ĐĂNG KHOA 17-May-05 60119568 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

86 TRƯƠNG HOÀN KHÔI 15-Nov-05 60119579 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

87 TRẦN ANH KIỆT 27-Dec-05 60119576 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

88 TRẦN TUẤN KIỆT 27-Dec-05 60119578 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

89 TRẦN THANH LAN 16-Sep-05 60119577 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

90 NGUYỄN VĂN SƠN 30-Jul-05 60119572 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

91 VÕ NGỌC PHƯƠNG THÙY 22-Jan-05 60119580 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

92 PHẠM THỊ MỸ TIÊN 15-Mar-05 60119573 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

93 NGUYỄN MINH TRIẾT 19-Oct-05 60119570 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

94 LÊ NGỌC TƯỜNG VY 10-Feb-05 60119566 6 6/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

95 HỒ NHẬT ANH 29-Jan-05 60119584 6 6/5 NGUYỄN THÁI BÌNH

96 HOÀNG THANH LÂM 28-Aug-04 60119509 7 7.1 HƯNG LONG

97 LÊ THỊ THÙY VÂN 05-Oct-04 60119510 7 7.1 HƯNG LONG

98 NGUYỄN THÀNH DANH 22-May-04 60119476 7 7.1 TÂN NHỰT

99 VÕ NGỌC KHÁNH 24-Mar-04 60119479 7 7.1 TÂN NHỰT

100 KHƯU THỊ KIỀU LOAN 08-Feb-04 60119473 7 7.1 TÂN NHỰT

101 CHÂU THÀNH NGHIÊM 15-Sep-04 60119471 7 7.1 TÂN NHỰT

102 HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG 23-Apr-04 60119472 7 7.1 TÂN NHỰT

103 VÕ NGỌC QUÍ 24-Mar-04 60119480 7 7.1 TÂN NHỰT

104 VÕ THỊ MINH THI 10-Dec-04 60119481 7 7.1 TÂN NHỰT

105 LÊ HỒ MINH TRUNG 28-Dec-04 60119474 7 7.1 TÂN NHỰT

106 NGUYỄN ANH TUẤN 23-Sep-04 60119475 7 7.1 TÂN NHỰT

107 NGÔ NGUYỄN ĐOAN TRANG 04-Jun-04 60119515 7 7.3 HƯNG LONG
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108 LÊ NHẬT HUY 26-Dec-04 60119586 7 7.5 PHONG PHÚ

109 PHAN NGUYỄN HOÀI NAM 06-Aug-04 60119587 7 7.6 PHONG PHÚ

110 ĐOÀN PHÚC AN 04-Nov-04 60119517 7 7.7 HƯNG LONG

111 PHAN NGỌC MỸ TIÊN 29-Nov-04 60119518 7 7.7 HƯNG LONG

112 DƯƠNG ANH KHOA 07-Jun-04 60119588 7 7.8 PHONG PHÚ

113 NGUYỄN PHẠM THIÊN ÂN 07-Apr-04 60119597 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

114 ĐỖ THỊ MAI ANH 18-Jan-04 60119590 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

115 HUỲNH LÝ THÙY DƯƠNG 03-Jan-04 60119594 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

116 HUỲNH MINH HẢI 19-Feb-04 60119595 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

117 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN 06-May-04 60119591 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

118 THÁI LƯƠNG GIA HÂN 18-Feb-04 60119602 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

119 TRIỆU NGUYỄN BẢO KHA 01-Oct-04 60119603 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

120 NGUYỄN TRẦN THẢO MI 13-Sep-04 60119601 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

121 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO NGÂN 05-Sep-04 60119598 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

122 HOÀNG THỊ THANH THẢO 02-Feb-04 60119593 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

123 DƯƠNG THỊ THANH THÚY 09-Aug-04 60119592 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

124 NGUYỄN TRẦN NGỌC TRÚC 11-Jan-04 60119600 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

125 NGUYỄN MINH TRUNG 19-Mar-04 60119596 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

126 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG 07-Aug-04 60119599 7 7/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

127 ĐOÀN MAI ANH 16-Oct-04 60119604 7 7/9 BÌNH CHÁNH

128 NGUYỄN HỒNG ANH 09-Oct-04 60119617 7 7/9 BÌNH CHÁNH

129 HUỲNH GIA BẢO 22-Jan-04 60119607 7 7/9 BÌNH CHÁNH

130 VÕ THIÊN TRANG ĐÀI 05-Mar-04 60119630 7 7/9 BÌNH CHÁNH

131 LƯƠNG NGỌC HÂN 03-Aug-04 60119614 7 7/9 BÌNH CHÁNH

132 TRẦN ANH HÀO 30-Sep-04 60119627 7 7/9 BÌNH CHÁNH

133 LÊ ĐÌNH HÙNG 26-Dec-04 60119609 7 7/9 BÌNH CHÁNH

134 LÊ NGUYỄN ĐĂNG KHOA 08-Jun-04 60119611 7 7/9 BÌNH CHÁNH

135 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG KHOA 27-Jul-04 60119619 7 7/9 BÌNH CHÁNH

136 LÊ HOÀNG LONG 05-Aug-04 60119610 7 7/9 BÌNH CHÁNH
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137 LƯU NGỌC MAI 01-Jan-04 60119616 7 7/9 BÌNH CHÁNH

138 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN 04-Oct-04 60119605 7 7/9 BÌNH CHÁNH

139 TRẦN BÍCH NGỌC 31-Dec-04 60119628 7 7/9 BÌNH CHÁNH

140 LÊ PHƯƠNG NHI 08-Nov-04 60119612 7 7/9 BÌNH CHÁNH

141 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 31-Jan-04 60119622 7 7/9 BÌNH CHÁNH

142 NGUYỄN TẤN PHÚC 23-Jul-04 60119620 7 7/9 BÌNH CHÁNH

143 TRẦN QUANG THÀNH 31-Jan-04 60119629 7 7/9 BÌNH CHÁNH

144 PHẠM NHƯ THẢO 03-Feb-04 60119624 7 7/9 BÌNH CHÁNH

145 HỒ TÂN HƯNG THỊNH 26-Feb-04 60119606 7 7/9 BÌNH CHÁNH

146 LƯƠNG NGUYỄN QUỐC THỊNH 23-Feb-04 60119615 7 7/9 BÌNH CHÁNH

147 NGUYỄN NGỌC HỒNG THỤY 30-Jun-04 60119618 7 7/9 BÌNH CHÁNH

148 PHẠM HUỲNH YẾN TRANG 24-Aug-04 60119623 7 7/9 BÌNH CHÁNH

149 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 07-Feb-04 60119621 7 7/9 BÌNH CHÁNH

150 HUỲNH NGUYỄN TRÚC VY 09-May-04 60119608 7 7/9 BÌNH CHÁNH

151 PHẠM THẢO VY 15-Feb-04 60119625 7 7/9 BÌNH CHÁNH

152 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC 01-Jan-04 60119631 7 7'3 VĨNH LỘC B

153 HUỲNH PHAN ĐOAN TRANG 17-Jan-04 60119702 7 7A2 TRUNG TIỂU HỌC BẮC MỸ

154 LÂM NGỌC HUỲNH NHƯ 18-Oct-03 60119521 8 8.1 HƯNG LONG

155 ĐOÀN BẢO TÂM 15-Jan-03 60119520 8 8.1 HƯNG LONG

156 VÕ LÊ TRẦN THƯƠNG 01-Apr-03 60119523 8 8.1 HƯNG LONG

157 ĐOÀN BẢO TRUNG 15-Jan-03 60119519 8 8.1 HƯNG LONG

158 NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH CÔNG 08-Feb-03 60119483 8 8.1 TÂN NHỰT

159 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 12-Jun-03 60119484 8 8.1 TÂN NHỰT

160 LÊ NGUYỄN HOÀNG MỸ 05-Aug-03 60119482 8 8.1 TÂN NHỰT

161 TRẦN THẢO TIÊN 07-Nov-03 60119486 8 8.1 TÂN NHỰT

162 TRẦN TRUNG TRỰC 13-Apr-03 60119487 8 8.1 TÂN NHỰT

163 NGUYỄN THỊ THANH VY 02-Jul-03 60119485 8 8.1 TÂN NHỰT

164 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 15-Sep-03 60119527 8 8.2 HƯNG LONG

165 TRẦN VIẾT AN KHƯƠNG 13-Oct-03 60119528 8 8.2 HƯNG LONG
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166 HUỲNH THỤY ĐOAN THƯ 08-Apr-03 60119525 8 8.2 HƯNG LONG

167 NGÔ THỤY BẢO TRÂM 23-Nov-03 60119526 8 8.2 HƯNG LONG

168 NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN 21-Aug-03 60119632 8 8.2 PHONG PHÚ

169 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 17-Apr-03 60119633 8 8.2 PHONG PHÚ

170 BÙI NGỌC LAN ANH 28-Jun-03 60119529 8 8.3 HƯNG LONG

171 NGUYỄN VÕ THÙY DƯƠNG 23-Jun-03 60119534 8 8.3 HƯNG LONG

172 LÊ PHƯƠNG HÀ 04-Jan-03 60119532 8 8.3 HƯNG LONG

173 VÕ QUỐC HUY 22-Aug-03 60119536 8 8.3 HƯNG LONG

174 DIỆP THOẠI QUYÊN 30-Sep-03 60119531 8 8.3 HƯNG LONG

175 PHẠM NGUYỄN MINH THƯ 15-Dec-03 60119535 8 8.3 HƯNG LONG

176 LÊ TRỌNG NGHĨA 16-Jul-03 60119537 8 8.4 HƯNG LONG

177 NGUYỄN TRƯƠNG PHƯƠNG LINH 22-Feb-03 60119541 8 8.5 HƯNG LONG

178 LÊ THANH LAM TUYỀN 02-Dec-03 60119540 8 8.5 HƯNG LONG

179 NGÔ BỬU DUY CƯỜNG 25-Mar-03 60119641 8 8.7 PHONG PHÚ

180 LƯƠNG KIM HIỀN 12-Aug-02 60119640 8 8.7 PHONG PHÚ

181 TRẦN MINH NGUYÊN HỒNG 11-Mar-03 60119646 8 8.7 PHONG PHÚ

182 LÊ NGUYỄN KIM NGÂN 21-Jan-03 60119637 8 8.7 PHONG PHÚ

183 LẠI TẤN NHẬT 25-Nov-03 60119636 8 8.7 PHONG PHÚ

184 TRẦN THỊ TUYẾT NHI 21-May-03 60119647 8 8.7 PHONG PHÚ

185 ĐINH TẤN PHÁT 01-Jul-03 60119635 8 8.7 PHONG PHÚ

186 PHẠM TRẦN PHƯƠNG QUYÊN 11-Oct-03 60119645 8 8.7 PHONG PHÚ

187 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 20-Aug-03 60119643 8 8.7 PHONG PHÚ

188 NGUYỄN THỊ LAM TUYỀN 08-May-03 60119644 8 8.7 PHONG PHÚ

189 LÊ THỊ THÙY VÂN 02-Sep-03 60119638 8 8.7 PHONG PHÚ

190 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH VY 04-Nov-03 60119642 8 8.7 PHONG PHÚ

191 LÊ NGUYỄN XUÂN THU 20-Jun-03 60119546 8 8.8 HƯNG LONG

192 TRỊNH DƯƠNG VÂN ANH 08-Apr-03 60119671 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

193 NGUYỄN THÁI BÌNH 30-Jun-03 60119662 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

194 ĐOÀN THANH DANH 25-Feb-03 60119650 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH
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195 TĂNG NGUYỄN THANH HẰNG 02-Mar-03 60119667 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

196 NGUYỄN HOÀNG HUY 13-Aug-03 60119657 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

197 NGUYỄN MINH KHOA 06-Aug-03 60119658 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

198 DƯƠNG LÊ THÚY KIỀU 21-Mar-03 60119651 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

199 NGUYỄN CHUNG XUÂN MAI 27-Dec-03 60119656 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

200 PHẠM TRẦN NHẬT MINH 04-Apr-03 60119665 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

201 TRẦN HOÀI NAM 08-Nov-03 60119668 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

202 TRẦN NGỌC KIM NGÂN 26-Sep-03 60119669 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

203 NGUYỄN BẢO NGỌC 25-Oct-03 60119655 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

204 TRẦN THANH NHI 31-Aug-03 60119670 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

205 NGUYỄN THỊ NHUNG 10-Jul-03 60119663 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

206 LÝ NGỌC QÚY 13-Sep-03 60119654 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

207 NGUYỄN THỊ NGỌC THI 13-Nov-03 60119664 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

208 NGUYỄN PHÙ VÂN THIÊN 03-May-03 60119660 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

209 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 24-Feb-03 60119653 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

210 TRƯƠNG THỊ THU TRINH 29-Apr-03 60119672 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

211 NGUYỄN PHÚC TY 10-Feb-03 60119661 8 8/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

212 PHẠM NGỌC THẢO 16-Jun-03 60119674 8 8'4 VĨNH LỘC B

213 NGUYỄN Y VÂN 5-Feb-03 60119673 8 8'4 VĨNH LỘC B

214 TRẦN CAO ÁI MY 10-Apr-03 60119675 8 8'5 VĨNH LỘC B

215 TRƯƠNG THỊ CẨM THU 08-Oct-03 60119676 8 8'5 VĨNH LỘC B

216 HUỲNH HỒNG THỤY DU 10-Aug-03 60119677 8 8'6 VĨNH LỘC B

217 LÊ NGỌC GIA HUỆ 01-Jul-03 60119678 8 8'6 VĨNH LỘC B

218 TRẦN TRUNG TOÀN 24-Apr-03 60119681 8 8'6 VĨNH LỘC B

219 LÊ TRIỂN VỌNG 29-Jun-03 60119679 8 8'6 VĨNH LỘC B

220 NGUYỄN THỊ THÚY AN 24-Oct-03 60119685 8 8'7 VĨNH LỘC B

221 KHUẤT THỊ HUYỀN CHANG 19-Feb-03 60119684 8 8'7 VĨNH LỘC B

222 TRỊNH ĐẠI ĐẠT 24-Sep-03 60119687 8 8'7 VĨNH LỘC B

223 ĐẶNG VĂN LÂM 17-Oct-03 60119682 8 8'7 VĨNH LỘC B



STT Họ và tên Ngày sinh SBD Khối Lớp Trường Ghi chúKhối cũ Lớp cũ

224 PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN 01-Feb-03 60119686 8 8'7 VĨNH LỘC B

225 ĐOÀN NGỌC YẾN NHI 24-Aug-02 60119489 9 9.1 TÂN NHỰT

226 BÙI MINH TRANG 31-Jan-02 60119547 9 9.2 HƯNG LONG

227 BÙI THỊ NGỌC THOA 12-Sep-02 60119548 9 9.3 HƯNG LONG

228 NGUYỄN LÂM GIA HÂN 10-Aug-02 60119691 9 9.3 PHONG PHÚ

229 DƯƠNG MINH NHỰT 19-Oct-02 60119688 9 9.3 PHONG PHÚ

230 LÝ THỊ HOÀNG OANH 24-Oct-02 60119689 9 9.3 PHONG PHÚ

231 NGUYỄN HỒNG QUÂN 03-Aug-02 60119690 9 9.3 PHONG PHÚ

232 DƯƠNG LÊ MỸ AN 15-Mar-02 60119490 9 9.3 TÂN NHỰT

233 LÂM CHẤN GIA 15-Sep-02 60119491 9 9.3 TÂN NHỰT

234 TRẦN NGUYỄN DUYÊN LINH 28-Mar-02 60119493 9 9.3 TÂN NHỰT

235 NGUYỄN THẢO NGÂN 24-May-02 60119492 9 9.3 TÂN NHỰT

236 LÂM THỊ TUYẾT MINH 11-Sep-02 60119494 9 9.4 TÂN NHỰT

237 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 11-Feb-02 60119495 9 9.4 TÂN NHỰT

238 TRƯƠNG CÔNG LÝ 15-Jul-02 60119551 9 9.5 HƯNG LONG

239 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NAM 24-Dec-02 60119549 9 9.5 HƯNG LONG

240 TẠ HỒNG THỦY TIÊN 11-Jun-02 60119550 9 9.5 HƯNG LONG

241 HUỲNH NGỌC ANH THƯ 03-Apr-02 60119692 9 9.5 PHONG PHÚ

242 PHAN THỊ YẾN NHI 27-Jul-02 60119496 9 9.5 TÂN NHỰT

243 HỒ THANH VÂN 23-Jul-02 60119497 9 9.6 TÂN NHỰT

244 TRƯƠNG NGỌC MỸ HÂN 12-May-02 60119694 9 9/1 NGUYỄN THÁI BÌNH

245 ĐINH HỒ ĐOAN NGHI 16-Apr-02 60119693 9 9/1 NGUYỄN THÁI BÌNH

246 NGUYỄN HOÀI BẢO 12-Jun-02 60119696 9 9/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

247 TRẦN LÊ TRUNG CHÁNH 24-Oct-02 60119699 9 9/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

248 TRẦN ĐỨC HUY 22-Aug-02 60119698 9 9/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

249 TRẦN NHỰT HUY 25-May-02 60119700 9 9/2 NGUYỄN THÁI BÌNH

250 TRẦN NGUYỄN XUÂN LỘC 17-Aug-02 60119701 9 9'4 THCS BÌNH CHÁNH


